
TRƯỜNG ðẠI HỌC MỞ TP.HCM
BAN CƠ BẢN

SL Ngày Thứ Ca SL Ngày Thứ Ca SL Ngày Thứ Ca

1 AV33 Lê Hồng Thái 1 50 09/12/13 2 C1

2 AV32 Lê Hồng Thái 1 50 09/12/13 2 C3

3 KI31 Lê Anh Minh 1 50 10/12/13 3 C1

4 KI32 Lê Anh Minh 1 50 10/12/13 3 C3

5 LK31 Lê Hồng Thái 1 50 11/12/13 4 C1

6 LK32 Lê Hồng Thái 1 50 11/12/13 4 C3

7 AV31 Lê Hồng Thái 1 50 12/12/13 5 C1

8 HV31 Lê Hồng Thái 1 50 12/12/13 5 C3

9 AV34 Lê Hồng Thái 1 50 13/12/13 6 C1

10 NB31 Lê Anh Minh 1 50 13/12/13 6 C3

11 KI33 Nguyễn Cao Tùng 1 50 14/12/13 7 C1

12 NB32 Nguyễn Tiến Tâm 1 50 14/12/13 7 C3

13 HL01 Trương Hoàng Vinh 1 50 15/12/13 8 C1

14 HL02 Nguyễn Minh Tân 1 50 15/12/13 8 C3

15 LK33 Lê Anh Minh 1 50 09/12/13 2 C1

16 LK34 Lê Anh Minh 1 50 09/12/13 2 C3

17 KI34 Trần Chí Hiếu 1 50 14/12/13 7 C3

18 HL03 Lê Phi Trường 1 50 15/12/13 8 C1

19 DN31 Nguyễn Cao Tùng 1 50 11/12/13 4 C1

20 XH31 Trương Hoàng Vinh 1 50 12/12/13 5 C1

21 CT31 Bùi Văn Dũng 1 50 12/12/13 5 C3

22 CT32 Trương Hoàng Vinh 1 50 12/12/13 5 C3

19 TN34 Lê Phi Trường 1 50 10/12/13 3 C1

20 TN33 Nguyễn Cao Tùng 1 50 10/12/13 3 C3

21 TN31 Lê Anh Minh 1 50 19/12/13 5 C1

22 TN32 Lê Anh Minh 1 50 12/12/13 5 C3

23 SH33 Nguyễn Thị Mai Trang 1 50 18/12/13 4 C3

24 SH34 Nguyễn Thị Mai Trang 1 50 19/12/13 5 C1

25 SH31 Nguyễn Thị Mai Trang 1 50 18/12/13 4 C1

26 SH32 Nguyễn Thị Mai Trang 1 50 19/12/13 5 C3
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